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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 9/2016
I/ Tình hình thị trường tháng 8/2016:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 8/2016 nổi bật với sản xuất hàng công nghiệp giảm, tiêu thụ hàng công nghiệp tăng. Sản xuất hàng nông lâm ngư nghiệp giảm, tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp tăng. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Tồn kho nông sản giảm. Đồng Rand mất giá.

Tháng 8/2016 so với tháng 7/2016 chỉ số giá sản xuất công nghiệp giảm 0,1 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp giảm 0,1 % trong đó nông nghiệp giảm 0,1 %.

Bán buôn tăng 0,5 điểm, bán lẻ giảm 0,2 điểm. Tiêu thụ ô tô giảm 2,1 điểm.

Lạm phát  là 5,9 %, giảm 0,1 % so với tháng 7/2016. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 0,8 %. Giá cước vận tải giảm 2,2 % nhờ giá xăng dầu giảm 99 xu/lít.  
Đồng Rand mất giá 4,97 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 05/09/2016 là 14,35 so với 13,67 tại thời điểm 05/08/2016.

Xuất khẩu tháng 8/2016 đạt R 90 235 304 363, giảm 5,5 % so với tháng trước. Xuất khẩu 8 tháng đạt R 740 699 210 291, tăng 9 % so với cùng kỳ năm trước. 
Nhập khẩu tháng 8/2016 đạt R 98 796 841 940, tăng 9,2  % so với tháng trước. Nhập khẩu 8 tháng đạt R 733 292 094 457, tăng 2,6 % so với cùng kỳ năm trước.  
  
Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 8/2016 đạt R 1 311 592 096, giảm 0,8 % so với tháng trước. Xuất khẩu 8 tháng đạt R 13 351 160 834, tăng 25,5 % so với cùng kỳ năm trước. 

Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 8/2016 đạt R 346 338 636, giảm 0,5 % so với tháng trước. Nhập khẩu 8 tháng đạt R 2 017 671 515, tăng 39,5 % so với cùng kỳ năm trước. 

2) Chi tiết thị trường:

Tháng 8/2016 so với tháng 7/2016 sản xuất công nghiệp giảm 0,1 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,3 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,6 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 0,2 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 1,5 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,6 %. Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 2,5 %. Nhóm hàng thiết bị điện giảm 4,5 %. Nhóm hàng điện tử giảm 2,4 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 1,4 %. Nhóm hàng nội thất tăng 3,7 %.

Tháng 8/2016 so với tháng 7/2016 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 0,4 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,9 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,3 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 0,9 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 1,8 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 1,9 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,5 %. Nhóm hàng thiết bị điện giảm 3,4 %. Nhóm hàng điện tử giảm 8,4 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 1,6 %. Nhóm hàng nội thất giảm 3 %.  

Ngô:  Tổng cung giảm, ước đạt 12,39 triệu tấn bao gồm 2,47 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2016, 7,1 triệu tấn thu hoạch vụ này, 2,7 triệu tấn nhập khẩu.  Tổng cầu giảm, ước đạt 11,18 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,25 triệu tấn (4,75 triệu tấn là lương thực cho người, 5,18 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 830 nghìn tấn (760 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 170 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho giảm, ước tại thời điểm 30/04/2017 là 1,20 triệu tấn tương đương 44 ngày nhu cầu.

Lúa mỳ: Tổng cung giảm, ước tính 4,00 triệu tấn bao gồm tồn kho 835,6 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2016, thu hoạch vụ này 1,66 triệu tấn, và nhập khẩu 1,5 triệu tấn. Tổng cầu tăng, ước đạt 3,36 triệu tấn bao gồm 3,17 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,15 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 3 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc, 19 nghìn tấn hạt giống), xuất khẩu 170 nghìn tấn (150 nghìn tấn nguyên hạt và 20 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho giảm, ước tính tại mốc 30/09/2016 là 641,7 nghìn tấn tương đương 74 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung tăng, ước đạt 244,8 nghìn tấn bao gồm 83,1 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2016, 71,65 nghìn tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 90 nghìn tấn. Tổng cầu giảm, ước đạt 199,4 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 170,5 nghìn tấn, xuất khẩu 19 nghìn tấn. Tồn kho tăng, ước đạt tại mốc 28/02/2017 là 45,4 nghìn tấn tương đương 97 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung tăng, ước tính 840,9 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 45,9 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 755 nghìn tấn, và nhập khẩu 35 nghìn tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước tính 761,3 nghìn tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 753 nghìn tấn (850 tấn dùng cho con người, 12 nghìn tấn dùng cho gia súc, 740 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 100 tấn. Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 28/02/2017 là  79,6 nghìn tấn tương đương 39 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 1,11 triệu tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 89,1 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 709,6 nghìn tấn, nhập khẩu 300 nghìn tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước tính 1,03 triệu tấn bao gồm 1,01 triệu tấn tiêu thụ trong nước (25 nghìn tấn dùng cho con người, 105 nghìn tấn dùng cho gia súc, 880 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 4.500 tấn. Tồn kho giảm, ước tính tại mốc 28/02/2017 là 76,7 nghìn tấn tương đương 28 ngày nhu cầu.

Lạc dự kiến thu hoạch 26,55 nghìn tấn, giảm 57,38 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,17 tấn/ha.

Đỗ đậu các loại dự kiến thu hoạch 35,45 nghìn tấn, giảm 51,7 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,03 tấn/ha.
Lúa mạch dự kiến thu hoạch 271,89 nghìn tấn, giảm 18,11 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến 3,07 tấn/ha.

Cải dầu dự kiến thu hoạch 102 nghìn tấn, tăng 9,68 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,5 tấn/ha.

Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 05/09/2016 là 4.026 Rand/tấn, giảm 1,4 % so với thời điểm 05/08/2016; Ngô vàng 3.257 Rand /tấn, tăng 3,5 %; Lúa mỳ 3.985 Rand/tấn, giảm 4,98 %; Hạt hướng dương 6.325 Rand/tấn, tăng 9,39 %; Đậu tương 6.689 Rand/tấn, tăng 3,71 %. 

Xuất khẩu: So với tháng 7/2016, tháng 8/2016 xuất khẩu rau quả tăng 5 %, xuất khẩu khoáng sản tăng 4 %, xuất khẩu giấy và bột giấy tăng 66 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý giảm 30 %, xuất khẩu máy móc hàng điện tử giảm 6 %, xuất khẩu phương tiện vận tải giảm 10 %, xuất khẩu vật tư ngành ảnh tăng 36 %. 
Nhập khẩu: So với tháng 7/2016, tháng 8/2016 nhập khẩu rau quả tăng 29 %, nhập khẩu khoáng sản tăng 24 %, nhập khẩu hóa chất tăng 11 %, nhập khẩu kim loại quý đá quý tăng 205 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử tăng 5 %.
Nhập khẩu lúa mỳ từ 26/09/2015-02/09/2016 đạt 1,909 triệu tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 42.33 %, Đức 14,46 %, Mỹ 9,89 %, Ba lan 9,69 %, Lithuania 7,91 %, Ukraine 5,72 %, Canada 5,38 %, Ác-hen-ti-na 2,59 %, Úc 2,01 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 51,74 nghìn tấn trong đó 50 % xuất khẩu sang Zimbabwe, 44,67 % xuất khẩu sang các nước BLNS, 4,81 % xuất khẩu sang Mozambique, 0.52 % xuất khẩu sang Zambia. 

Xuất khẩu ngô trắng từ 30/04-02/09/2016 đạt 178,34 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang các nước láng giềng BLNS chiếm 69,97 %, Zimbabwe chiếm 24,13 %, Mozambique 5,91 %. Nhập khẩu ngô trắng đạt 258,26 nghìn tấn trong đó 92 % nhập từ Mê-hi-cô, 8 % từ Mỹ. Xuất khẩu ngô vàng đạt 86,86 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS chiếm 67,07 %, xuất khẩu sang Zimbabwe 17,30 %, Mozambique 13,05 %, Hàn Quốc 2,55 %. Nhập khẩu ngô vàng đạt 514,54 nghìn tấn từ Ác-hen-ti-na (90,48 %), Braxin (9,52 %).

Dự kiến vụ mùa 2016/17 xuất khẩu ngô trắng đạt 560 nghìn tấn, tăng 0,53 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 340 nghìn tấn, tăng 5,35 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi 8 tháng 2016:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 24 203 431
	1
	Hàng tươi sống
	R 417 430 931

	2
	Rau củ quả
	R 677 550 148
	2
	Rau củ quả
	R 653 267 655

	3
	Dầu ăn
	 
	3
	Dầu ăn
	R 6 795

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 36 371 545
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 65 527 530

	5
	Khoáng sản
	R 39 252 586
	5
	Khoáng sản
	R 355 526 839

	6
	Hóa chất
	R 154 434 855
	6
	Hóa chất
	R 80 309 398

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 78 368 622
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 86 704 634

	8
	Da sống và da thuộc
	R 62 677 777
	8
	Da sống và da thuộc
	R 66 441 845

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 10 036 552
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 24 486 838

	10
	Giấy và bột giấy
	R 11 845 841
	10
	Giấy và bột giấy
	R 9 417 341

	11
	Dệt may
	R 333 732 419
	11
	Dệt may
	R 11 132 302

	12
	Giầy dép
	R 1 772 664 246
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 31 249 773
	13
	Vật liệu xây dựng
	R 5 540

	14
	Kim loại quý
	R 21 628 993
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 68 393 445
	15
	Sắt thép
	R 204 633 090

	16
	Máy móc thiết bị
	R 9 758 333 075
	16
	Máy móc thiết bị
	R 31 089 618

	17
	Phương tiện vận tải
	R 12 288 695
	17
	Phương tiện vận tải
	R 8 829 502

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 63 322 268
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 2 090 733

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 157 077 047
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 768 674

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 210 053
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 2 250

	22
	Hàng hóa khác
	R 279 500
	22
	Hàng hóa khác
	 

	23
	Thiết bị lẻ
	R 37 239 963
	
	
	 

	
	Tổng cộng:
	R 13 351 160 834
	
	Tổng cộng:
	R 2 017 671 515


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 9/2016:


Cung sản phẩm công nghiệp tăng, cầu giảm. Cung sản phẩm nông nghiệp tăng, cầu giảm. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Tồn kho tăng. Đồng Rand tiếp tục mất giá. 

III/ Thông báo:


Tìm người bán:
 Nhu cầu:   Prawns
Địa chỉ liên hệ:
Breco (Pty) Ltd Seafood Importers and Exporters

Mr. Dean Stacey
Business development director 

E-mail: dean@breco.co.za
Cell: +27 82 446 0919

Tel +27 21 551 8700 | Fax +27 21 551 8668
4 Printers Way, Montague Gardens, Cape Town P.O. Box 36637 Chempet, Milnerton 7442, Cape Town, RSA

2/ Tìm người mua:
Nhu cầu:   Wood
Địa chỉ liên hệ:
Mr. Justin Coetzee
Phone:                    +27 41 397 4700
Cell Phone:            +27 79 495 6439
E-Fax:                      +27 41 397 4735
www.melchers.com  / www.stucken.co.za
VI/ Thông tin chuyên đề:
Số liệu nhập khẩu mặt hàng bóng đèn điện 2015:
	Period 
	Trade Flow 
	Reporter 
	Partner 
	Code 
	Trade Value 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	World 
	8539 
	$63,584,650 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	China 
	8539 
	$35,385,749 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Germany 
	8539 
	$8,493,313 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Poland 
	8539 
	$2,443,764 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	France 
	8539 
	$2,338,826 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Russian Federation 
	8539 
	$1,973,536 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Hungary 
	8539 
	$1,586,457 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Japan 
	8539 
	$1,583,328 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Slovakia 
	8539 
	$1,209,556 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	USA 
	8539 
	$1,197,195 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	United Kingdom 
	8539 
	$1,084,017 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Rep. of Korea 
	8539 
	$1,033,032 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	India 
	8539 
	$928,139 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Finland 
	8539 
	$835,296 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Italy 
	8539 
	$822,175 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Netherlands 
	8539 
	$413,760 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Thailand 
	8539 
	$324,465 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Philippines 
	8539 
	$301,724 

	2015 
	Import 
	South Africa 
	Belgium 
	8539 
	$235,253 


